
Tên 

trường 

đào tạo

Trình 

độ

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Trình 

độ tin 

học

Trình độ 

bồi dưỡng 

chuyên 

môn theo 

chức 

danh 

1 Nguyễn Văn Nam  14/9/1984

28B/98 

Nguyễn Trãi, 

P. Vị Hoàng, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Đại học 

văn hóa 

Hà Nội

ĐH
Quản lý 

văn hóa

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

2 Chu Thái Hà  02/6/1984

13/124 Song 

Hào, P. Trần 

Quang Khải, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Đại học 

văn hóa 

Hà Nội

ĐH
Quản lý 

văn hóa

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

3 Đỗ Như Quỳnh  08/3/1996 Nữ

Số 02/152 

Vĩnh Trường, 

P. Lộc 

Vượng, TP. 

Nam Định

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Hướng 

dẫn viên 

văn hóa 

hạng III

Đại học 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

quân đội

ĐH
Quản lý 

văn hóa
Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

4 Trần Kim Oanh  06/02/1995 Nữ

Tổ dân phố số 

1, Phú Ốc, 

Lộc Hòa, TP. 

Nam Định

Diễn 

viên 

hạng III

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Diễn viên 

hạng III

Đại học Sư 

phạm Hà 

Nội

ĐH
Sư phạm 

Âm nhạc
Không

5 Trần Thị Ngọc Vân  25/8/1980 Nữ

Số 54 Hoàng 

Ngân, P. Phan 

Đình Phùng, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Diễn 

viên 

hạng III

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Diễn viên 

hạng III

Đại học 

Sân khấu 

điện ảnh

ĐH

Diễn viên 

sân khấu 

điện ảnh

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

Diễn viên 

hạng III.

Không

Ghi chú

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự tuyển

Họ và tên

PHỤ LỤC I

Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí dự 

tuyển
Nữ

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SVHTTDL ngày          /6/2024) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định)

Chỗ ở hiện 

nay (để báo 

tin)

STT

Ngày,

tháng,

năm sinh

Đào tạo chuyên môn

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tượng 

Ưu tiên

Tên 

ngoại 

ngữ 

đăng ký 

dự 

tuyển



6 Nguyễn Thị Thùy Linh  13/9/1993 Nữ

30/25 ngõ 111 

Mạc Thị 

Bưởi, P. 

Quang Trung, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định.

Diễn 

viên 

hạng III

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Diễn viên 

hạng III

Đại học Sư 

phạm Hà 

Nội

ĐH
Sư phạm 

Âm nhạc
Không

7 Trần Thu Phương  01/8/2002 Nữ

44 Đặng Xuân 

Viện, P. Cửa 

Bắc, TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Diễn 

viên 

hạng IV

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Diễn viên 

hạng IV

Cao đẳng 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

và Du lịch 

tỉnh Nam 

Định

TC
Thanh 

nhạc
Không

9 Trịnh Thanh Thu  03/11/1994 Nữ

Số 7/324 

Hùng Vương, 

P. Vị Xuyên, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Diễn 

viên 

hạng IV

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Diễn viên 

hạng IV

Trung cấp 

Văn hóa 

nghệ thuật 

tỉnh Nam 

Định

TC
Thanh 

nhạc
Không

10 Nguyễn Minh Hoàng  20/12/1997

Số 68 Phạm 

Ngọc Thạch, 

P. Lộc Hạ, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Kỹ sư 

hạng III

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Kỹ sư 

hạng III

Đại học 

Điện lực
ĐH

Công nghệ 

kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hóa

Tiếng 

Anh 

bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

Đại học 

Lương Thế 

Vinh

ĐH
Kỹ thuật 

điện

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội

Th.s
Kỹ thuật 

điện

12 Nguyễn Thị Thúy Vân 08/11/1991 Nữ 

Số 181 Trần 

Huy Liệu, thị 

trấn Gôi, 

huyện Vụ 

Bản, tỉnh 

Nam Định 

Văn thư 

viên 

trung cấp 

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Văn thư 

viên trung 

cấp

Đại học 

Công đoàn
ĐH

Xã hội 

học

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

Văn thư - 

Lưu trữ

Không

Sư phạm 

Âm nhạc

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Diễn 

viên 

hạng IV

31/92/192  

đường Trần 

Huy Liệu, TP. 

Nam Định, 

Nam Định

Diễn viên 

hạng IV
Oanh

Cao đẳng 

Sư phạm 

Nam Định

CĐPhạm Thị 8 Nữ 08/2/1992 Không

Tiếng 

Anh
Tin học Không Không 29/10/1986 Nữ

Số 107 đường 

Cầu Đông, P. 

Lộc Vượng, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

11

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Hoàng Thị Vân 
Kỹ sư 

hạng III

Tiếng 

Anh bậc 

2

Kỹ sư 

hạng III
Anh

2



Đại học 

Thủy lợi
ĐH

Kỹ thuật 

cơ sở hạ 

tầng

Học viện 

Phụ nữ 

Việt Nam

ĐH Luật

14 Nguyễn Thu Cúc 02/02/2000 Nữ

Số 15/2/45 

Phạm Ngọc 

Thạch, P. Lộc 

Hạ, TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Chuyên 

viên về 

tổ chức 

bộ máy

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên

Học viện 

Báo chí và 

Tuyên 

truyền

ĐH
Quản lý  

nhà nước

Tiếng 

Anh 

bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

15 Nguyễn Văn Thành 05/06/1996

180 Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 

Trần Quang 

Khải, TP. 

Nam Định, 

Nam Định

Chuyên 

viên về 

tổ chức 

bộ máy

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên

Đại học 

Văn hóa, 

Thể thao 

và Du lịch 

Thanh Hóa

ĐH
Quản lý 

nhà nước

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

Đai học 

Quốc gia 

Hà Nội, 

Khoa Luật

ĐH Luật 

Đai học 

Luật, đại 

học Quốc 

gia Hà Nội

Th.s Luật 

Đại học 

Bách Khoa 

Hà Nội

Th.s

Sư phạm 

kỹ thuật, 

Kỹ thuật 

điện 

Đại học Sư 

phạm Kỹ 

thuật TP. 

Hồ Chí 

Minh

ĐH

Điện khí 

hóa và 

cung cấp 

điện

18 Đỗ Viết Tùng 06/06/1991  

Xóm 28, xã 

Điền Xá, 

huyện Nam 

Trực, tỉnh 

Nam Định 

Kỹ sư 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Kỹ sư 

hạng III

Đại học 

Thủy lợi
ĐH

Kỹ thuật 

điện, Điện 

tử

Tiếng 

Anh 

bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

Đủ điều 

kiện

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

13 Vũ Dương Phú  02/5/1998

17  21/02/1983

Số 14 Hoàng 

Văn Tuấn, P. 

Thống Nhất, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Kỹ sư 

hạng III

Không

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

265 đường 

Giải Phóng, 

P. Trường 

Thi, TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Chuyên 

viên

Tiếng 

Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

AnhNguyễn Hoàng 

Chuyên 

viên về 

tổ chức 

bộ máy

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên 

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Kỹ sư 

hạng III

Tiếng 

Anh
Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không16 Bùi Long Thành 01/10/1998

Thôn Hồng 

Phong 2, xã 

Mỹ Tân, 

huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam 

Định

Chuyên 

viên về 

tổ chức 

bộ máy

3



19 Nguyễn Văn Dịp 06/3/1974

56 Nguyễn 

Đức Thuận, P. 

Thống Nhất, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên về 

lưu trữ

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

ĐH Kế toán  Tin học

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Văn thư, 

nghiệp vụ 

Lưu trữ

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

20 Trần Văn Duy  21/1/1991

Xã Nam 

Hùng, huyện 

Nam Trực, 

tỉnh Nam 

Định

Văn thư 

Viên 

Trung 

cấp

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Văn thư 

Viên 

Trung cấp

Cao đẳng 

Công 

nghiệp 

Nam Định

TC
Điện dân 

dụng

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

Văn thư, 

nghiệp vụ 

Lưu trữ

Không

21 Trần Văn Tiến 01/11/1991

Số 4 Đặng 

Xuân Thiều, 

P. Vị Hoàng, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

Thể dục 

Thể thao 

TP. Hồ 

Chí Minh

ĐH

Huấn 

luyện thể 

thao

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

22 Đặng Phác Minh Nhật  15/9/1991

Số 12/130 

Trần Thái 

Tông, P. 

Thống Nhất, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học Sư 

phạm TP. 

Hồ Chí 

Minh

ĐH
Giáo dục 

Thể chất

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

HLV hạng 

III

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

23 Trần Văn Sỹ  28/9/1993

Số 4 Đặng 

Xuân Thiều, 

P. Vị Hoàng, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

Thể dục 

Thể thao 

TP. Hồ 

Chí Minh

ĐH

Huấn 

luyện thể 

thao

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

24 Nguyễn Thị Thanh Xuân  26/2/1979 Nữ

Số 20 Lê Quý 

Đôn, P. 

Thống Nhất, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

Thể dục 

Thể thao I

ĐH

Sư phạm 

Giáo dục 

Thể chất

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

HLV hạng 

III

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

4



25 Ngô Tuấn Đạt  17/9/1998

Xóm Phong 

Ninh, xã Nam 

Hồng, huyện 

Nam Trực, 

tỉnh Nam 

Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học Sư 

phạm Thể 

dục thể 

thao Hà 

Nội

ĐH
Giáo dục 

thể chất

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH

Huấn 

luyện thể 

thao

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

Th.S
Giáo dục 

thể chất

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH

Huấn 

luyện thể 

thao 

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

Th.s
 Giáo dục 

thể chất

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH

Huấn 

luyện thể 

thao

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

Th.s
 Giáo dục 

thể chất

29 Lê Trung Nghĩa  '01/9/2000

Nhà 50 ngách 

53 ngõ 205 

Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH
Giáo dục 

thể chất

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

30 Phạm Anh Tuấn  30/10/1999

Xóm Sơn 

Lâm Thọ, xã 

Hoành Sơn, 

huyện Giao 

Thủy, tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH
Giáo dục 

thể chất

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

26 Phạm Ngọc Quỳnh  17/7/1990

22B/1/49 Lưu 

Hữu Phước, 

P. Hạ Long, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Cử 

nhân 

Ngôn 

ngữ 

Anh

Dương Thanh Hồ  17/8/1992

Xóm Chiền, 

xã Nội 

Hoàng, huyện 

Yên Dũng, 

tỉnh Bắc 

Giang

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ 

Anh, 

ĐH 

Thái 

Nguyên

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Không

Không

Không28

27

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phạm Thị 

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Tiếng 

Anh A2

Ngọt  12/12/1990 Nữ

Thôn Hồng 

Phong 1, xã 

Mỹ Tân, 

huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam 

Định

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Tiếng 

Anh bậc 

2

5



31 Mai Quang Huy 03/12/2001

27 Đặng Xuân 

Thiều, P. Vị 

Hoàng, tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

Thể thao 

thành tích 

cao tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH
Giáo dục 

thể chất

Tiếng 

Anh 

bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

32 Phạm Văn  Long  29/02/1988

Thôn Hội, xã 

Song Lãng, 

huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái 

Bình

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

HLTĐTDT

T tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH

Huấn 

luyện thể 

thao

Chứng 

nhận 

Tiếng 

Anh

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ  

HLV hạng 

III

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

33 Chu Đình Khánh  24/01/2001

83 Hoàng Hoa 

Thám, P. Ngô 

Quyền, TP. 

Nam Định, 

tỉnh Nam 

Định

Huấn 

luyện 

viên 

hạng III

Trung tâm 

HLTĐTDT

T tỉnh 

Nam Định

Huấn 

luyện viên 

hạng III

Đại học 

TDTT Bắc 

Ninh

ĐH

Huấn 

luyện thể 

thao

Tiếng 

Anh

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không
Đủ điều 

kiện

34 Lê Thị Thảo  20/5/1989 Nữ

18/105 Lưu 

Hữu Phước, 

P. Hạ Long, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Công 

nghệ 

thông tin

Thư viện 

tỉnh Nam 

Định

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

Đại học Sư 

phạm Kỹ 

thuật tỉnh 

Nam Định

ĐH
Công nghệ 

thông tin

Tiếng 

Anh 

bậc A2

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

35 Nguyễn Thị Thúy  18/12/1990 Nữ

Số 254 Cầu 

Đông, P. Lộc 

Vượng, TP. 

Nam Định, 

Nam Định

Công 

nghệ 

thông tin

Thư viện 

tỉnh Nam 

Định

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

Đại học 

Công nghệ 

thông tin 

và truyền 

thông, Đại 

học Thái 

Nguyên

ĐH
Công nghệ 

thông tin

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

36 Lưu Phương Linh  16/1/1995 Nữ

124 Lương 

Văn Can, P. 

Hạ Long, TP. 

Nam Định, 

tỉnh Nam 

Định

Thư viện 

viên 

hạng III

Thư viện 

tỉnh Nam 

Định

Thư viện 

viên hạng 

III

Đại học 

Nội vụ
ĐH

Khoa học 

Thư viện
Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

37 Trần Thúy Hiền  25/6/1987 Nữ

187 Hưng 

Yên, P. 

Quang Trung, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Di sản 

viên 

hạng III

Bảo tàng 

tỉnh Nam 

Định

Di sản 

viên hạng 

III

Đại học 

Khoa học 

xã hội và 

Nhân văn

ĐH Hán Nôm

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

6



38 Đinh Thị Quỳnh Dương  01/3/1990 Nữ

Số 26B Ngô 

Gia Tự, P. 

Thống Nhất, 

TP. Nam 

Định, Nam 

Định

Hướng 

dấn viên 

văn hóa 

hạng III

Bảo tàng 

tỉnh Nam 

Định

Hướng 

dấn viên 

văn hóa 

hạng III

Đại học 

Vinh
ĐH Ngữ văn

Tiếng 

Anh
Tin học Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

39 Nguyễn Thị  Hương  28/11/1992 Nữ

Số 67C Bắc 

Trần Đăng 

Ninh, P. Cửa 

Bắc, TP. Nam 

Định 

Chuyên 

viên về 

tổng hợp 

Bảo tàng 

tỉnh Nam 

Định

Chuyên 

viên 

Đại học 

Thương 

mại

ĐH

Quản trị 

kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

40 Đinh Thị Ngát  22/3/2001 Nữ

Xóm 5, xã 

Xuân Kiên, 

huyện Xuân 

Trường, tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên về 

lưu trữ

Bảo tàng 

tỉnh Nam 

Định

Chuyên 

viên 

Học viện 

Báo chí và 

Tuyên 

truyền

ĐH

Chính trị 

phát triển, 

Chính trị 

học

Chứng chỉ 

Nghiệp vụ 

văn thư, 

Nghiệp vụ 

lưu trữ

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

41 Trịnh Thùy Linh  14/3/1997 Nữ

Số 67A 

Nguyễn Viết 

Xuân, P. Lộc 

Vượng, TP. 

Nam Định, 

tỉnh Nam 

Định

Diễn 

viên 

hạng IV

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng IV

Cao đẳng 

Văn hóa 

nghệ thuật 

và du lịch 

tỉnh Nam 

Định

TC

Nghệ 

thuật biểu 

diễn chèo

Không

42 Phạm Thành Nam  06/9/1992

Số 33/12/129 

Phù Long, P. 

Trần Tế 

Xương, TP. 

Nam Định, 

Nam Định

Diễn 

viên 

hạng IV

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng IV

Đại học 

Sân khấu -

Điện ảnh 

Hà Nội

CĐ Nhạc công Không

43 Lương Minh Đức  17/5/1991

Số 44 Đặng 

Xuân Viện, P. 

Cửa Bắc, TP. 

Nam Định, 

tỉnh Nam 

Định

Diễn 

viên 

hạng IV

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng IV

Cao đẳng 

Văn hóa 

nghệ thuật 

và du lịch 

tỉnh Nam 

Định

TC
Nhạc cụ 

dân tộc
Không

44 Nguyễn Song Toàn  05/8/2002

Thôn Nhật 

Tân, xã Trực 

Hùng, huyện 

Trực Ninh, 

tỉnh Nam 

Định.

Diễn 

viên 

hạng IV

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng IV

Cao đẳng 

Văn hóa 

nghệ thuật 

tỉnh Thái 

Bình

CĐ

Biểu diễn 

nhạc 

truyền 

thống

Không

7



45 Chu Thúy Quỳnh 25/6/2002 Nữ

Xóm Thanh 

Hồng, xã 

Giao Hương, 

huyện Giao 

Thủy, tỉnh 

Nam Định

Diễn 

viên 

hạng IV

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng IV

Cao đẳng 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

và Du lịch 

tỉnh Nam 

Định

TC

Nghệ 

thuật biểu 

diễn Chèo

Không

46 Trần Nam Sơn  23/6/1997

Số 12 Phạm 

Đình Kính, P. 

Lộc Vượng, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định.

Diễn 

viên 

hạng IV

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng IV

Cao đẳng 

Văn hóa 

Nghệ thuật 

và Du lịch 

tỉnh Nam 

Định

TC

Nghệ 

thuật biểu 

diễn Kịch 

nói

Không

46 Trần Hữu Khởi  29/7/1998

Thôn 2, xã 

Tiến Thắng, 

huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà 

Nam

Diễn 

viên 

hạng III

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng III

Đại học 

Sân khấu - 

Điện ảnh 

Hà Nội

ĐH

Nhạc công 

kịch hát 

dân tộc

Không

48 Ngô Bá Thi  03/9/2000

Xóm 2. Thôn 

An Nông, xã 

Nam Tiến, 

huyện Nam 

Trực, tỉnh 

Nam Định

Diễn 

viên 

hạng III

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Diễn viên 

hạng III

Đại học 

Sân khấu - 

Điện ảnh 

Hà Nội

ĐH

Nhạc công 

kịch hát 

dân tộc

Không

49 Trần Huy Giang  09/3/1980

Số 47/45 Gốc 

Mít, P. Vị 

Xuyên, TP. 

Nam Định, 

tỉnh Nam 

Định

Văn thư 

viên 

trung cấp

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Văn thư 

viên trung 

cấp

Cao đẳng 

kinh tế kỹ 

thuật công 

nghiệp I 

CĐ Kế toán
Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

Nghiệp vụ 

Văn thư - 

Lưu trữ

Không

50 Vũ Minh Mạnh  15/9/1986

Số 41/37 Vị 

Xuyên, P. Vị 

Xuyên, TP. 

Nam Định, 

Nam Định

Âm 

thanh 

viên 

hạng IV

Nhà hát 

NTTT tỉnh 

Nam Định

Âm thanh 

viên hạng 

IV

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội

CĐ
Điện tử - 

viễn thông

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Không

51 Nguyễn Hải Trường  17/11/1974

75 Lê Quý 

Đôn, Phường 

Thống Nhất, 

TP. Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên về 

lưu trữ

Bảo tàng 

tỉnh Nam 

Định

Chuyên 

viên

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

ĐH

Ngân hàng 

và Thị 

trường tài 

chính

Tiếng 

Anh 

trình độ 

C

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

ngạch 

Chuyên 

viên; 

Chứng chỉ 

Bồi dưỡng 

Nghiệp vụ 

Văn thư- 

Lưu trữ

Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không
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52 Trần Thị Ngọc Quỳnh 02/6/2001 Nữ

thôn Phú 

Vinh, xã 

Minh Thuận, 

huyện Vụ 

Bản, tỉnh 

Nam Định

Chuyên 

viên về 

tổ chức 

bộ máy

Trung tâm 

VHĐATL 

tỉnh Nam 

Định

Chuyên 

viên 

Đại học 

Luật Hà 

Nội

ĐH Luật Không

Tiếng 

Anh bậc 

2

Không

Danh sách này gồm có 52 người./.

9


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-28T17:23:10+0700
	Tỉnh Nam Định
	Kèm theo văn bản số 280 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-28T17:26:31+0700
	Tỉnh Nam Định
	Kèm theo văn bản số 280 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch




